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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 

TỔ MẪU GIÁO BÉ

NĂM HỌC 2024 – 2025
 Tháng 9 năm 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TỔ MẪU GIÁO NHỠ 3 - 4 TUỔI: 

1. Số lượng: 05 lớp với 10 giáo viên 

2. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của BGH nhà trường, luôn tạo mọi điều kiện cho các lớp thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ.

- 100% giáo viên trong tổ đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn.

- Các giáo viên trong tổ luôn yêu nghề, tâm huyết với nghề, có ý thức tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân.

- 1 số giáo viên trong tổ có trình độ CNTT tốt.   

- Đa số giáo viên trong tổ đã dần đưa các PP GD tiên tiến vào chăm sóc- giáo dục trẻ tại lớp. 

- Số lượng giáo viên đủ theo quy định.

- CSVC nhà trường rộng rãi, thoáng mát, có nhiều cây xanh thuận lợi cho việc tỏ chức các hoạt động.

3. Khó khăn:

- Một số đồng chí giáo viên làm công tác kiêm nhiệm nên chưa có nhiều thời gian nghiên cứu, học tập các phương pháp GD tiên tiến.

- Một số giáo viên trình độ CNTT còn hạn chế.

- Cách tiếp cận các PP GD tiên tiến còn gặp nhiều khó khăn.

- Một số đồ dùng, học liệu còn chưa đầy đủ.

- Phụ huynh chưa thực sự kết hợp với GV trong công tác chăm sóc – giáo dục trẻ


- Một số trẻ quá hiếu động, chưa tập trung.

II. MỤC TIÊU- NỘI DUNG/CHỦ ĐỀ - HOẠT ĐỘNG

1. MỤC TIÊU

Chương trình giáo dục tổ mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mĩ. Đặc biệt chú trọng lĩnh vực phát triển thể chất nhằm hình thành thói quen tích cực vận động, nâng cao thể lực cho trẻ và chú trọng lĩnh vực phát triển nhận thức nhằm xây dựng nền tảng vững chắc hỗ trợ tốt nhất cho quá trình phát triển nhận thức sau này, chú trọng giáo dục lòng yêu thương, nâng cao khả năng tư duy làm hành trang cho trẻ sẵn sàng bước vào cấp học tiểu học và trở thành người công dân toàn cầu trong tương lai.

* Phát triển thể chất
- Khoẻ mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi. 

- Có một số tố chất vận động: nhanh nhẹn, mạnh mẽ, khéo léo và bền bỉ 

- Thực hiện được các vận động cơ bản một cách vững vàng, đúng tư thế.

- Có khả năng phối hợp các giác quan và vận động; vận động nhịp nhàng, biết định hướng trong không gian.

- Có kĩ năng trong một số hoạt động cần sự khéo léo của đôi tay.

- Có một số hiểu biết về thực phẩm và ích lợi của việc ăn uống đối với sức khoẻ.

- Có một số thói quen, kĩ năng tốt trong ăn uống, giữ gìn sức khoẻ và đảm bảo sự an toàn của bản thân.

* Phát triển nhận thức
- Ham hiểu biết, thích khám phá, tìm tòi các sự vật, hiện tượng xung quanh.

- Có khả năng quan sát, so sánh, phân loại, phán đoán, chú ý, ghi nhớ có chủ định.

- Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề đơn giản theo những cách khác nhau.

- Có khả năng diễn đạt sự hiểu biết bằng các cách khác nhau (bằng hành động, hình ảnh, lời nói...) với ngôn ngữ nói là chủ yếu.

- Có một số hiểu biết ban đầu về con người, sự vật, hiện tượng xung quanh và một số khái niệm sơ đẳng về toán.

* Phát triển ngôn ngữ
- Có khả năng lắng nghe, hiểu lời nói trong giao tiếp hằng ngày.

- Có khả năng biểu đạt bằng nhiều cách khác nhau (lời nói, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ...).

- Diễn đạt rõ ràng và giao tiếp có văn hoá trong cuộc sống hằng ngày.

- Có khả năng nghe và kể lại sự việc, kể lại truyện.

- Có khả năng cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi.

- Có một số kĩ năng ban đầu về việc đọc và viết.

* Phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội
- Có ý thức về bản thân.

- Có khả năng nhận biết và thể hiện tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh.

- Có một số phẩm chất cá nhân: mạnh dạn, tự tin, tự lực.

– Có một số kĩ năng sống: tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm, chia sẻ.

– Thực hiện một số quy tắc, quy định trong sinh hoạt ở gia đình, trường lớp mầm non, cộng đồng gần gũi.

* Phát triển thẩm mĩ
- Có khả năng cảm nhận vẻ đẹp trong thiên nhiên, cuộc sống và trong tác phẩm nghệ thuật.

- Có khả năng thể hiện cảm xúc, sáng tạo trong các hoạt động âm nhạc, tạo hình.

- Yêu thích, hào hứng tham gia vào các hoạt động nghệ thuật; có ý thức giữ gìn và bảo vệ cái đẹp.

2. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
a. Phân phối thời gian
Chương trình thiết kế cho 35 tuần, mỗi tuần làm việc 5 ngày, áp dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non. Kế hoạch chăm sóc, giáo dục hằng ngày thực hiện theo chế độ sinh hoạt cho từng độ tuổi phù hợp với sự phát triển của trẻ và điều kiện của cơ sở giáo dục mầm non. Thời điểm nghỉ hè, lễ tết, nghỉ học kì theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Chế độ sinh hoạt
Chế độ sinh hoạt là sự phân bổ thời gian và các hoạt động trong ngày ở cơ sở giáo dục mầm non một cách hợp lí nhằm đáp ứng nhu cầu về tâm lí và sinh lí của trẻ, qua đó giúp trẻ hình thành thái độ, nền nếp, thói quen và những kĩ năng sống tích cực.

	Thời gian
	Thời lượng
	Hoạt động CS – GD
	Hoạt động dịch vụ
	Thời lượng

	7h30 – 8h00
	30 phút
	Đón trẻ, chơi ở các góc


	
	

	8h00 – 8h30
	30 phút
	- Tổ chức (trò chuyện sáng) theo 4 nội dung: Chào hỏi – Chia sẻ - Hoạt động nhóm – Thông điệp sáng.

- Thể dục - Điểm danh trẻ- Uống nước – Vệ sinh cá nhân
	
	

	8h30 – 9h00
	30 phút
	Hoạt động học
	
	

	9h00 – 9h30
	30 phút
	Hoạt động ngoài trời
	
	

	9h30 – 10h20
	50 phút
	Hoạt động góc
	
	

	10h20 – 10h35
	15 phút
	Vệ sinh cá nhân – Chuẩn bị ăn
	
	

	10h35 - 11h35
	60 phút
	Ăn bữa chính
	
	

	11h35 – 11h50
	15 phút
	Vệ sinh cá nhân - Chuẩn bị ngủ
	
	

	11h50 – 14h00
	130 phút
	Ngủ trưa
	
	

	14h00 – 14h15
	15 phút
	Vệ sinh cá nhân – Chuẩn bị ăn 
	
	

	14h15 – 15h00
	45 phút
	Ăn bữa phụ
	
	

	15h00 – 15h30
	30 phút
	Hoạt động chiều
	
	

	15h30 – 16h00
	30 phút
	Hoạt động chiều

Hoạt động ngoại khóa, CLB
	Hoạt động ngoại khóa: Nhảy hiện đại (Múa), STNT, Võ; KNS, Toán tư duy, Steam

Hoạt động làm quen với Tiếng Anh
	1 buổi/tuần

4 buổi/tháng

12 buổi/tháng

	16h00 – 16h15
	15 phút
	Uống sữa công thức
	
	

	16h15 – 17h15


	60 phút
	Chơi, hoạt động theo ý thích – 

Hoạt động ngoại khóa, CLB Trả trẻ (Áp dụng đối với mùa đông)
	Hoạt động ngoại khóa: Nhảy hiện đại (Múa), STNT, Võ; KNS, Toán tư duy, Steam

Hoạt động làm quen với Tiếng Anh
	1 buổi/tuần

4 buổi/tháng

12 buổi/tháng

	16h15 – 17h30


	75 phút
	Chơi, hoạt động theo ý thích – 

Hoạt động ngoại khóa, CLB Trả trẻ (Áp dụng đối với mùa hè)
	
	


3. NỘI DUNG
a. Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ
Nhà trường đặc biệt chú trọng việc nuôi dưỡng - chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

Số lượng trẻ 25 - 30 trẻ/lớp với 2-3 giáo viên.

* Tổ chức ăn:

- Sử dụng thực phẩm của các nhà cung ứng thực phẩm có uy tín, có đầy đủ giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ sở y tế kiểm định chất lượng theo định kỳ. Chế biến thực phẩm theo dây chuyền sạch với các thiết bị nhà bếp vệ sinh, hiện đại.
- Xây dựng chế độ ăn, khẩu phần ăn phù hợp: 

+ Nhu cầu khuyến nghị năng lượng của 1 trẻ trong 1 ngày là: 1230-1320 Kcal

+ Nhu cầu khuyến nghị năng lượng tại trường của 1 trẻ trong 1 ngày chiếm 50-55% nhu cầu cả ngày: 615 - 726 Kcal

- Số bữa ăn của trẻ tại trường: 1 bữa chính và 1 bữa phụ. Đảm bảo nhu cầu năng lượng chiếm 50 đến 60% năng lượng cả ngày theo qui định.

Năng lượng phân phối cho các bữa ăn:

+ Bữa chính (trưa): Cơm + thức ăn mặn + Canh + Salad rau củ quả + Tráng miệng (hoa quả theo mùa, sữa chua, caramen).. Bữa chính buổi trưa cung cấp 30-35% năng lượng cả ngày.
+ Bữa phụ (chiều): Bún, phở, xôi, cháo, chè, súp+ Sữa... Bữa phụ chiều cung cấp 15-25% năng lượng cả ngày.
- Tỷ lệ các chất cung cấp năng lượng được khuyến nghị theo cơ cấu:

+ Chất đạm cung cấp khoảng 13 - 20% năng lượng khẩu phần.

+ Chất béo cung cấp khoảng 25 - 35%năng lượng khẩu phần.

+ Chất bột cung cấp khoảng 52 - 60% năng lượng khẩu phần

- Nước uống: sử dụng nước uống HaDoWa của công ty nước sạch Hà Đông (được kiểm định chất lượng nước theo quy định 2 lần/năm), lượng nước uống khoảng 1,6 - 2 lít/trẻ/ngày (kể cả nước trong thức ăn).

- Xây dựng thực đơn hàng ngày theo tuần, theo mùa, chú trọng đưa thực phẩm từ hạt ngũ cốc… đáp ứng yêu cầu dinh dưỡng của độ tuổi và nhu cầu dinh dưỡng của từng nhóm trẻ (trẻ suy dinh dưỡng - thấp còi, trẻ thừa cân - béo phì). Chế độ ăn được tính toán cung cấp đủ các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển chiều cao như vitamin D3, vitamin K, magiê, phốt pho, canxi… cho trẻ đầy đủ dinh dưỡng và phát triển chiều cao, nâng cao thể lực trong giai đoạn vàng 1000 ngày đầu đời.

* Tổ chức ngủ 

Tổ chức cho trẻ ngủ theo nhu cầu độ tuổi, một giấc trưa khoảng 120 -130 phút.

* Vệ sinh
- Đảm bảo đủ các trang thiết bị, đồ dùng vệ sinh cá nhân: tủ đựng đồ dùng, áo đồng phục, cốc, khăn, bát, thìa, khăn thấm mồ hôi...

- Đảm bảo vệ sinh cá nhân. 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường trong toàn trường; vệ sinh lớp học, đồ dùng, đồ chơi, các dụng cụ phục vụ sinh hoạt hàng ngày của trẻ. 

- Tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiểm tra, ra soát kĩ chất lượng thực phẩm, nguồn gốc giá cả của các nhà cung ứng nhằm đảm bảo chất lượng và VSATTP. Các dụng cụ phục vụ trẻ ăn (bát, đĩa, thìa...) được hấp sấy cẩn thận.

- Giữ sạch nguồn nước, đảm bảo xét nghiệm theo định kỳ nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt của trường (6 tháng kiểm định chất lượng nước/ lần) và xử lí rác, nước thải đúng qui định.

- Đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh cá nhân, môi trường cho trẻ trong những đợt dịch bệnh: tăng cường vệ sinh, tẩy trùng các đồ dùng đồ chơi, vật dụng bằng Cloramin B và xà phòng thông thường. Tăng cường rửa tay bằng xà phòng.

* Chăm sóc sức khỏe và an toàn
- Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm. Theo dõi đánh giá sự phát triển của cân nặng và chiều cao theo lứa tuổi 2 /lần/ năm. Trẻ suy dinh dưỡng và cao hơn so với tuổi cân đo 1lần/tháng.

- Thường xuyên cho trẻ được tắm nắng một cách phù hợp để tổng hợp vitamin D tự nhiên từ ánh mặt trời giúp cơ xương phát triển, tăng trưởng chiều cao. Ngoài ra, vitamin D còn là chất xúc tác giúp cơ thể hấp thụ canxi từ thức ăn, gián tiếp hỗ trợ cho sự phát triển của xương.

- Phòng tránh các bệnh thường gặp. Theo dõi lịch tiêm chủng. Xử lí ban đầu những trường hợp trẻ ốm trong ngày tại trường.

- Bảo vệ an toàn và phòng tránh một số tai nạn thường gặp. 

- Thiết lập facebook, Zalo trao đổi với phụ huynh hàng ngày, hàng tuần về sức khỏe, về các nhu cầu dinh dưỡng và mức độ phát triển thể lực của trẻ. 

4. DỰ KIẾN NỘI DUNG/CHỦ ĐỀ

	TT
	Thời gian
	CHỦ ĐỀ/DỰ ÁN
	SỰ KIỆN

	1
	Chủ đề 1: 3 tuần

(9/9/24 - 27/9/24)

Sự kiện: Khai giảng và Tết trung thu
	Chủ đề:Bé và các bạn

Dự án Steam: làm đèn lồng
	+ Ngày hội đến trường của bé kết hợp ngày hội sách 

+ Trung thu với chủ đề “Vầng trăng yêu thương” 

+ 20/10 với chủ đề “Con yêu bà, yêu mẹ và cô giáo” 

+ 20/11 với chủ đề “Con yêu và biết ơn cô giáo” 

+ 22/12 với chủ đề “Cháu yêu chú Bộ đội” 

+ Tết nguyên đán với chủ đề “Ngày tết quê em” 

+ 8/3 với chủ đề: “Phụ nữ là để yêu thương” 

+ Festival tiếng Anh. 

+ Ngày hội Steam. 

+ Chuỗi sự kiện: Lễ ra trường cho học sinh 5 tuổi, tổng kết năm học, vui tết thiếu nhi 1/6, ngày hội nước.

	2
	Chủ đề 2: 6 tuần 

(30/9/24 - 8/11/24)

Sự kiện: Ngày Phụ nữ VN 20/10
	Chủ đề: Các thành viên trong gia đình

Dự án Steam: Làm khung ảnh gia đình

	

	3
	Chủ đề 3: 6 tuần 

(11/11/24 – 20/12/24)

Sự kiện: Ngày nhà giáo VN 20/11, Quân đội NDVN 22/12
	Chủ đề:Nghề nghiệp của bố mẹ

Dự án Steam: Bác sĩ nhí

	

	4
	Chủ đề 4: 5 tuần

(23/12/24 – 31/1/25)

Sự kiện: Tết Nguyên Đán

(Nghỉ 1 tuần)
	Chủ đề: Vườn cây

Dự án Steam: Làm hộp trồng cây
	

	5
	Chủ đề 5: 4 tuần

(3/2/25 – 28/2/25)

Sự kiện: Ngày thầy thuốc VN 27/2
	Chủ đề: Những con vật xung quanh bé

Dự án Steam: Làm tổ chim
	

	6
	Chủ đề 6: 4 tuần

(3/3/25 – 28/3/25)

Sự kiện: Ngày Quốc tế phụ  nữ 8/3
	Chủ đề: Các nguyên vật liệu trong thiên nhiên

Dự án Steam: Làm chong chóng cầu vồng


	

	7
	Chủ đề 7: 5 tuần

(31/3/25 – 2/5/25)

Sự kiện: Ngày giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế lao động 1/5
	Chủ đề: Một số phương tiện giao thông

Dự án Steam: Làm ô tô


	

	8
	Chủ đề 8: 3 tuần

(5/5/25 – 23/5/25)

Sự kiện: Sinh nhật Bác Hồ 19/5
	Chủ đề: Bé yêu Bác Hồ

Dự án Steam: là cầu Thê Húc
	


- Giáo dục trẻ theo đúng sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của nhà trường. 

- Đưa các phương pháp giáo dục tiên tiến vào hoạt động giáo dục và chăm sóc trẻ: Montessori, Steam

- Đưa một số nội dung GD mới vào chuwong trình GD trẻ: Cho trẻ làm quen với tiếng anh, Yoga cho trẻ

- Tăng cường các hoạt động giao lưu giữa các lớp trong khối và các khối trong tổ chuyên môn nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm.

- Phấn đấu 100% giáo viên trong tổ thành thạo về công nghệ thông tin và luôn sẵn sàng ứng dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến.

- Tận dụng các khu vui chơi ngoài trời, phòng chức năng để cho trẻ tham gia các hoạt động phát triển thể lực. Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các lớp.

- Tăng cường cho trẻ trải nghiệm các hoạt động GD kỹ năng tự phục vụ.

-  Cho trẻ trải nghiệm các hoạt động khám phá khoa học.

- Cho trẻ tham gia các tình huống để trẻ biết chia sẻ với bạn bè, giao tiếp.

- Tổ chức các hoạt động lao động cho trẻ.

* Giáo dục trẻ nếp sống văn minh, thanh lịch:

- Ăn uống văn minh:









- Giao tiếp văn minh:

+ Rửa tay sạch sẽ










+ Gõ cửa, bấm chuông

+ Ngồi ngay ngắn khi ăn









+ Văn minh đi thang máy

+ Lấy thức ăn vừa đủ 









+ Văn minh nơi công cộng

+ Gọn gàng sau ăn

+ Rót nước và uống nước đúng cách

- Thanh lịch văn minh:

+ Chào hỏi xưng hô phù hợp

+ Nói năng lịch sự

+ Cảm ơn/ xin lỗi khi cần

+ Mạnh dạn tự tin

- Trang phục văn minh lịch sự

+ Trang phục gọn gàng, sạch sẽ

+ Lựa chọn quần áo phù hợp

- Vui chơi văn minh

+ Chơi an toàn                                                                          

+ Chơi sáng tạo                                                                        

+ Chơi lành mạnh                                                                     

- Giao tiếp văn minh, thanh lịch

+ Quan tâm mọi người

+ Thân thiện

5. DỰ KIẾN PHIÊN CHẾ  THỜI GIAN NĂM HỌC 2024 - 2025

	Tháng
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	Tuần 5

	9
	(từ  9/9 đến 13/9)

Sự kiện: Khai giảng
	(từ  16/9 đến 20/9)

Tết Trung Thu
	(từ  23/9 đến 27/9)
Bé và các bạn
	
	

	10
	(từ  30/09 đến 04/10)
Bạn trai
	(từ  07/10 đến 11/10)
Bạn gái
	(từ  14/10 đến 18/10)

Sự kiện: Ngày phụ nữ việt nam 20/10
	(từ  21/10 đến 25/10)
Bố của con
	(từ  28/10 đến 01/11)
Đồ dùng trong gia đình

	11
	(từ 04/11 đến 08/11)
Đồ dùng trong gia đình
	(từ  11/11 đến 15/11)

Nghề nghiệp của bố mẹ
	(từ  18/11 đến 22/11)

Ngày nhà giáo VN 20/11


	(từ  25/11 đến 29/11)
Nghề nghiệp của bố mẹ
	

	12
	(từ  02/12 đến 06/12)
Nghề nghiệp của bố mẹ
	(từ  09/12 đến 13/12)
Nghề nghiệp của bố mẹ
	(từ  16/12 đến 20/12)
NgàyTLQĐNDVN 22/12
	(từ  23/12 đến 27/12)
Vườn cây
	

	1
	(từ  30/12 đến 03/1)

5/1 nghỉ kết thúc HKI
	(từ  06/1 đến 10/1 

Bắt đầu học kỳ I )

Vườn cây
	(từ  13/1 đến 17/1)

Vườn cây
	(từ  20/1 đến 24/1)
Sự kiện: Tết Nguyên Đán
	(từ  27/1 đến 31/1)
Nghỉ Tết Nguyên Đán

	2
	(từ  03/2 đến 07/2)
Những con vật xung quanh bé
	(từ  10/2 đến 14/2)
Những con vật xung quanh bé
	(từ 17/2 đến 21/2)
Dự án steam: Làm tổ chim
	(từ  24/2 đến 28/2)
Sự kiện: Ngày thầy thuốc Việt Nam
	

	3
	(từ  03/3 đến 07/3)
Sự kiện: Ngày quốc tế phụ nữ 08/03
	(từ  10/3 đến 14/3)
Các nguyên vật liệu trong thiên nhiên
	(từ  17/3 đến 21/3)
Các nguyên vật liệu trong thiên nhiên
	(từ  24/3 đến 28/3)
Các nguyên vật liệu trong thiên nhiên
	

	4
	(từ  31/3 đến 04/4)
Một số phương tiện giao thông
	(từ  07/4 đến 11/4)
Một số phương tiện giao thông
	(từ  14/4 đến 18/4)

Một số phương tiện giao thông
	(từ  21/4 đến 25/4)

Một số phương tiện giao thông
	(từ  28/4 đến 02/5)
Sự kiện: Ngày giải phóng miền nam 30/4, Quốc tế lao động 01/5

	5
	(từ  05/5 đến 09/5
Bé yêu Bác Hồ
	(từ  12/5 đến 16/5)
Sự kiện: Sinh nhật Bác Hồ 19/05
	(từ  19/5 đến 23/5)

Bé yêu Bác Hồ
	(từ  26/5 đến 30/5)

Đánh giá trẻ cuối năm, lưu trữ hồ sơ. Chuẩn bị tổng kết 
	Tổng kết năm học 28/5


Lưu ý: Tổng 38 tuần: (Trong đó 4 tuần không xây dựng chương trình: 1 tuần đầu tháng 9,  1 tuần nghỉ tết cổ truyền,2 tuần cb tổng kết năm học). Tổng còn 34 tuần xây dựng hoạt động học.

Các ngày: Tết trung thu,(17/09), 20/10, 20/11, 22/12, 1/1, 8/3, 30/4 Các đồng chí không phân phối hoạt động và không soạn bài.

6.THỜI KHÓA BIỂU

                                                                                        HỌC KÌ I


	LỚP
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	TUẦN
	Lẻ
	Chẵn
	Lẻ
	Chẵn
	Lẻ
	Chẵn
	Lẻ
	Chẵn
	Lẻ
	   Chẵn

	C1, C3, C5
	Âm nhạc
	Văn học
	Khám phá
	LQVT
	Vận động
	Khám phá
	LQVT
	Tạo hình
	Tạo hình
	Vận động

	C2, C4, 
	Văn học
	Âm nhạc
	LQVT
	Khám phá
	Khám phá
	Vận động
	Tạo hình
	LQVT
	Vận động
	Tạo hình


   HỌC KÌ II

	LỚP
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	TUẦN
	Lẻ
	Chẵn
	Lẻ
	Chẵn
	Lẻ
	Chẵn
	Lẻ
	Chẵn
	Lẻ
	Chẵn

	C1, C3, C5
	Vận động
	Âm nhạc
	Khám phá
	Văn học
	Văn học
	Khám phá
	LQVT
	Tạo hình
	Tạo hình
	Vận động

	C2, C4, 
	Văn học
	Âm nhạc
	LQVT
	Khám phá
	Khám phá
	Vận động
	Tạo hình
	Văn học
	Vận động
	Tạo hình


7 .DỰ KIẾN PHIÊN CHẾ ĐÁNH GIÁ CÁC MỤC TIÊU TRẺ 3 TUỔI

	Chủ đề
	PT thể chất
	PT nhận thức 
	PT ngôn ngữ
	PT tình cảm QHXH
	PT Thẩm mỹ

	Chủ đề 1:

Bé và các bạn
	1,2
	20,29,44,48
	53
	71,85,90
	94

	Chủ đề 2:

Các thành viên trong gia đình
	6,8,13
	21,45
	54,65
	72,86,91
	95

	Chủ đề 3:

Nghề nghiệp của bố mẹ
	4,9,13a
	23a,37,40,46,51
	55,70
	76
	97,99

	Chủ đề 4:

Vườn cây
	10,11,12
	25,42,50
	59,63
	77
	98

	Chủ đề 5:

Những con vật xung quanh bé
	14,15,17b
	22,30,31
	56,64,66
	87
	96

	Chủ đề 6:

Các nguyên vật liệu trong thiên nhiên
	7,16
	27,32,39
	60,62
	79,84
	100

	Chủ đề 7:

Một số phương tiện giao thông
	3,5
	23,28,33
	57
	78,82
	101

	Chủ đề 8:

Bé yêu Bác Hồ
	17a
	24,52
	58,61,61a
	81
	


8. DỰ KIẾN CÁC DỰ ÁN STEAM KHỐI MGB 3- 4 TUỔI NĂM HỌC 2024 - 2025

III. KẾ HOẠCH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2024 -2025

1, Nội dung kiểm tra:

* Hồ sơ chuyên môn:

 Kiểm tra chất lượng các loại hồ sơ sổ sách theo quy định trong Điều lệ trường mầm non

* Đối với giáo viên:

- Sổ KHGD

- Sổ theo dõi trẻ: điểm danh, khám sức khỏe, theo dõi đánh giá trẻ

- Sổ theo dõi tài sản của nhóm trẻ

- Sổ nhật kí hàng ngày

- Sổ sinh hoạt chuyên môn; Bồi dưỡng thường xuyên

- Kiểm tra các kế hoạch chăm sóc dinh dưỡng, chăm sóc giấc ngủ, chăm sóc vệ sinh, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ.

* Bài tập của trẻ:

- Số lượng

- Thời gian thực hiện bài học với kế hoạch của giáo viên

- Kết quả thực hiện trên sản phẩm của trẻ

* Các hoạt động giáo dục:

- Việc tổ chức hoạt động 1 ngày của trẻ theo dây chuyền của giáo viên thực hiện.

2, Thời gian thực hiện:

Từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 5 năm 2025

3, Đối tượng kiểm tra:

100% các giáo viên trong nhà trường

4, Thành phần tham gia kiểm tra:

- Bà Nguyễn Thị Hạnh     – Hiệu trưởng nhà trường        – Trưởng ban

- Bà Bùi Thị Bé                – Phó hiệu trưởng nhà trường  – Phó ban

- Bà Vũ Thị Phượng        – Phó hiệu trưởng nhà trường   – Phó ban

- Bà Lê Minh Ngọc         – TTCM Tổ MG 5 – 6 tuổi              – Ủy viên

- Bà Nguyễn Thị Nhiên  – TTCM Tổ MG 4 – 5 tuổi               – Ủy viên 

- Bà Nguyễn Thị Đào     – TTCM Tổ MG 3 - 4 tuổi                – Ủy viên

- Bà Lê Thị Phương        – TTCM Tổ NT 24 – 36 tháng tuổi  – Ủy viên

5, Lịch kiểm tra toàn diện, từng mặt, đột xuất chuyên môn giáo viên, lớp:

* Học kì I:

- Tháng 9: Nguyễn Thị Đào, lớp C4 lớp điểm ứng dụng phương pháp giá dục tiên tiến vào chương trình giáo dục

- Tháng 10: Nguyễn Thị Hoạt lớp C2 (TM). lớp điểm xây dựng môi trường giáo dục phát triển tính tích cực của trẻ

- Tháng 11: Lê Thị Mai Thu lớp C1 (TM), lớp điểm kể truyện sáng tạo

- Tháng 12: Lê Thị Huệ ( TD) lớp C5, C3 lớp điểm bữa ăn hạnh phúc ( Nguyễn Thị Duyên)

* Học kì II:

- Tháng 1: Trần Thị Thu Hà (TM), Hoàng Thị Thêu (Toàn diện)

- Tháng 2: Hoàng Mai Anh( TM)

- Tháng 3: Nguyễn Thị Thu (TD), 

- Tháng 4: Nguyễn Thị Duyên (TM)

* Kiểm tra đột xuất 100% giáo viên và các lớp không báo trước.
           

Hà Đông, ngày 11 tháng 9 năm 2024

                HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN
TỔ TRƯỞNG

                            (Ký duyệt)
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